KHỐI MẦM
CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON
Thời gian: 4 tuần (Từ: 29/09-24/10/2025)
*MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ:

	LĨNH
VỰC
	SỐ 
THỨ TỰ
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC 
NĂM HỌC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
 NĂM HỌC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	1
	· Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập:
+ Ném trúng đích ngang (xa 1,5m)
	· Ném xa bằng một tay (thi xem ai ném xa nhất).


	
	2
	· Phối hợp tay - mắt trong vận động
  +Tung bắt bóng với cô; bắt được ba lần liền không rơi bóng (khoảng cách 2,5m)
  +Tự đập bắt bóng được 3 lần liên tiếp (bóng 18cm)
	· Tung và đập bóng

	
	7
	- Cháu nhận biết được những vật dụng nơi an toàn và không an toàn tại trường, không theo người lạ, không ra khỏi khu vực lớp, trường khi chưa được phép cuả cô. giữ an toàn cho bản thân và cho bạn khi chơi.
	- Cháu có kỹ năng giữ gìn bảo vệ an toàn và sức khỏe. Biết gọi cô giáo khi bị ốm, không chịu theo người lạ, không ra khỏi khu vực nhóm lớp khi chưa xin phép cô giáo, không có những hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và cho bạn.

	
	33
	- Biết một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình.
	- Biết tên ba mẹ, người than gần gủi, biết số nhà, số điện thoại để nhờ người giúp đở khi bị lạc đường.
- Biết nghề nghiệ bố mẹ.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	49
	- Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật.

	- Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau, phía phải- phía trái)

	
	57
	- Biết họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	-  Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân 

	
	64
	- Sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự.
	- Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5

	
	69
	- Nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân

	
	73

	- Biết tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	- Họ, tên và một vài đặc điểm của các bạn; các hoạt động của trẻ ở trường

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	77
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.

	- Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên các nhân vật.
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn.
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi

	
	79
	- Sử dụng được các loại câu đơn, câu mở rộng.
	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.

	
	88
	- Cầm sách đúng chiều và lật từng trang để xem tranh ảnh. " Đọc" sách theo tranh minh họa ("đọc vẹt").
	- Phân biệt phần mở dầu, kết thúc của sách.

	PHÁT TRIỂN 
THẨM MỸ
	89
	-Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhạc, bài hát.

	
	92
	- Sữ dụng nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
- Xếp chồng xếp cạnh, xếo cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	- Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
- Xé theo dải, xé` vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
- Lăng dọc, xoay tròn, ấn dẹp để tạo thành các sản phẩm có 1 khối, nhiều khối.

	
	93
	- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
	- Vận động, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhạc, bài hát.


	PHÁT TRIỂN 
TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	95
	- Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố - mẹ.
	- Tên, tuồi, giới tính của bản thân, bố mẹ

	
	96
	- Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
	- Sở thích, khả năng của bản thân.


	
	98
	- Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.

	
	99
	- Bỏ rác đúng nơi quy định

	- Bỏ rác vào thùng rác
- Giử gìn vệ sinh môi trường























CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON

I.Mục tiêu cần đạt của chủ đề
1. Phát triển thể chất.
 - Phát triển vận động cơ bản (Đập, ném, tung và bắt bóng và túi cát).
 - Cháu có kỹ năng giữ gìn bảo vệ an toàn và sức khỏe. Biết gọi cô giáo khi bị ốm, không chịu theo người lạ, không ra khỏi khu vực nhóm lớp khi chưa xin phép cô giáo, không có những hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và cho bạn.
2. Phát triển nhận thức.
 - Dạy cho trẻ biết tên, tuổi, giới tính của bản thân và của bạn
 - Trẻ biết các hoạt động của trẻ ở trường
3. Phát triển ngôn ngữ.
 - Biết sử dụng các từ ngữ để diễn đạt ý nghĩ của mình, kể chuyện về bản thân và các bạn trong lớp
 - Rèn cho trẻ biết nói đủ câu, biết lắng nghe cô và trả lời câu hỏi của cô.
4. Phát triển thẩm mỹ.
 - Yêu thích và bảo vệ cái đẹp, trẻ ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống, đồ dùng đồ chơi. Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gọn gàng
5. Phát triển tình cảm xã hội.
 - Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
 - Yêu quý các bạn trong lớp, đoàn kết thương yêu nhau, biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

MẠNG NỘI DUNGTuần 2
Cơ thể của bé 
Từ ngày 06/10 - 10/10/2025

Tuần 1
Bé là ai? 
Từ ngày 29/09- 03/10/2025










BÚP MĂNG NON
Từ ngày : 29/09 – 24/10/2025






	






Tuần 4
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh?
Từ ngày : 20/10- 24/10/2025





Tuần 3
Đồ dùng của bé 
Từ ngày : 13/10- 17/10/2025






[bookmark: _Hlk174906151]KẾ HOẠCH  HỌAT ĐỘNG 
CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON ( 4 TUẦN )
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ LÀ AI (1 TUẦN)
TUẦN 4 :  TỪ NGÀY  29/09 ĐẾN 03/10/2025
	LỄ GIÁO
	· Đến bữa bé tự xúc cơm
· Nhớ đừng nói chuyện ngậm hoài thức ăn.

	THỂ DỤC SÁNG
	-Thể dục sáng: 
* Khởi động:
- Cho trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô
* Trọng động:
- Hô hấp: Hít thở (Tập 3 lần).
- Tay vai : Hai tay dang ngang đưa cao    ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Chân:  Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm đất (Tập 2 lần 4 nhịp).
- Lườn:  Hai tay giơ cao  nghiêng người sang hai bên ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Bật: Bật tiến về trước
* Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi quanh sân hít thở nhẹ nhàng.  

	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 
	LUYỆN TẬP CÓ MỤC ĐÍCH
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	HAI
29/09
	LQVH

	· [bookmark: _Hlk174906595]- Quan sát bạn trai, bạn gái.
· - Chơi tự do
	- Kể chuyện: “ Sinh nhật bé Mai”

	- Rèn kỹ năng cầm bút  cho trẻ


	BA
30/09
	THỂ DỤC

	· - Trò chơi vận động: “mèo đuổi chuột”
	- Đập bóng


	- Thực hành sách: KPKH: Đây là bạn trai
 (Trang 2)


	TƯ
01/10
	GDÂN
KPKH


	- Quan sát thời tiết
- Trò chơi dân gian: “Lộn cầu vồng.”
	- Hoạt động 1:Dạy hát: “ Tìm bạn thân”
- Hoạt động 2: “ Bé là ai?”
	- Thực hành sách: LQCC
Làm quen chữ cái A 
(Trang 5 )

	NĂM
02/10
	LQVT

	- Dạo chơi vườn trường.
-Trò chơi vận động: “bật qua suối hái hoa tặng bạn”

	
-Xác định phía trên- phía dưới ,trước – sau của bé
	- Rèn kĩ năng thao tác rửa tay


	SÁU
03/10
	TẠO HÌNH
	- Trò chơi vận đông: “Trời nắng trời mưa”
- Chơi tự do 
	- Nặn vòng tặng bạn
	- Sinh hoạt văn nghệ cuối tuân

	HOẠT ĐỘNG 
VUI CHƠI
	[bookmark: _Hlk174906758]Xây dựng:  Xây công viên, cây xanh
Thiên nhiên:  Chăm sóc cây xanh ở góc thiên nhiên. Gieo hạt, quan sát sự nảy mầm của cây.
Nghệ thuật: Hát, múa các bài hát trong chủ đề.
Phân vai: Bác sĩ tí hon
Học tập:  Chơi xếp hình cơ thể bé

	LAO ĐỘNG VỆ SINH
	- Vệ sinh lớp, lau rửa đồ dùng, đồ chơi lớp.
- Củng cố các kĩ năng vệ sinh cá nhân.





KẾ HOẠCH  HỌAT ĐỘNG LỚP MẦM 2
CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON ( 4 TUẦN )
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CƠ THỂ CỦA BÉ (1 TUẦN)
TUẦN 5:  TỪ NGÀY  06/10 ĐẾN 10/10/2025
	LỄ GIÁO
	· Đến bữa bé tự xúc cơm
· Nhớ đừng nói chuyện ngậm hoài thức ăn

	THỂ DỤC SÁNG
	-Thể dục sáng: 
* Khởi động:
- Cho trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô
* Trọng động:
- Hô hấp: Hít thở (Tập 3 lần).
- Tay vai : Hai tay dang ngang đưa cao    ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Chân:  Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm đất (Tập 2 lần 4 nhịp).
- Lườn:  Hai tay giơ cao  nghiêng người sang hai bên ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Bật: Bật tiến về trước
* Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi quanh sân hít thở nhẹ nhàng.  

	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	LUYỆN TẬP CÓ MỤC ĐÍCH
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	HAI
06/10
	LQVH

	- Trò chuyện về tình cảm của bé dành cho bà và mẹ
-Trò chơi vận động:“Tạo dáng”
	-Kể chuyện “ cậu bé mũi dài”

	- Hướng dẫn thao tác lau mặt


	BA
07/10
	THỂ DỤC

	- Trò chơi vận động: “Nhanh tay tìm bạn”

	- Ném xa bằng một tay

	- Thực hành sách: KPKH Đây là bạn gái
 (Trang 3 )

	TƯ
08/10
	GDAN 
KPKH
	- Trò chuyện về mẹ của bé.
- Trò chơi dân gian: “Dung dăng dung dẻ”
	- Hoạt động 1:Nghe hát: “ Năm ngón tay ngoan”.
- Hoạt động 2:“ Đôi mắt của bé”

	- Thực hành sách: LQCC
-Làm quen chữ cái Ă 
(Trang 6 )

	NĂM
09/10
	LQVT

	- Quan sát vườn hoa
- Chơi cùng đồ vật ở sân trường
	- So sánh cao hơn, thấp hơn

	- Rèn kỹ năng gấp mền gối


	SÁU
10/10
	TẠO HÌNH

	- Trò chuyện về bà và mẹ
 - Trò chơi vận động : “Trồng hoa”
	- Tô màu mũ bé trai, bé gái (Trang 5)


	- Sinh hoạt văn nghệ cuối tuân

	HOẠT ĐỘNG 
VUI CHƠI
	[bookmark: _Hlk174908107]Phân vai: Chơi “Mẹ con”, đi siêu thị đồ chơi, chơi nấu ăn.
Học tập: - Kể truyện theo tranh, xem tranh ảnh về chủ điểm bản thân của bé.
Xây dựng: Xây nhà tặng Mẹ.
Thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh ở góc thiên nhiên. Gieo hạt, quan sát sự nảy mầm của cây.
Nghệ thuật: Vẽ, tô màu các bộ phận trên cơ thể  bé

	LAO ĐỘNG VỆ SINH
	- Rèn luyện kĩ năng vệ sinh rửa tay rửa mặt, chải răng
- Hướng dẫn trẻ cầm muỗng bằng tay phải



KẾ HOẠCH  HỌAT ĐỘNG 
CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON ( 4 TUẦN )
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỒ DÙNG CỦA BÉ (1 TUẦN)
TUẦN 6:  TỪ NGÀY  13/10 ĐẾN 17/10/2025
	LỄ GIÁO
	· Đến bữa bé tự xúc cơm
· Nhớ đừng nói chuyện ngậm hoài thức ăn

	THỂ DỤC SÁNG
	-Thể dục sáng: 
* Khởi động:
- Cho trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô
* Trọng động:
- Hô hấp: Hít thở (Tập 3 lần).
- Tay vai : Hai tay dang ngang đưa cao    ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Chân:  Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm đất (Tập 2 lần 4 nhịp).
- Lườn:  Hai tay giơ cao  nghiêng người sang hai bên ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Bật: Bật tiến về trước
* Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi quanh sân hít thở nhẹ nhàng.     

	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	LUYỆN TẬP CÓ MỤC ĐÍCH
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	HAI
13/10
	LQVH

	- Quan sát đôi mắt của bé
- Trò chơi vận động: Mắt ai tinh
	- Thơ “ Khăn nhỏ”

	- Trò Chơi Dân Gian: Nu na nu nống


	BA
14/10
	THỂ DỤC

	- Thí nghiệm: Hạt gạo nhảy múa
- Chơi cùng đồ vật ở sân trường
	- Tung và bắt bóng với cô

	-Rèn thao tác “Lau mặt rửa tay”


	TƯ
15/10
	GDAN
KPKH

	- Quan sát đôi tai
- Trò chơi vận động: Tai ai thính 

	- Hoạt động 1: Dạy hát “Bạn có biết tên tôi”
- Hoạt đông 2: Một số đồ dùng quen thuộc của bé
	- Thực hành sách: LQCC
-Làm quen chữ cái Â
 (Trang 7 )

	NĂM
16/10
	LQVT

	- Phân biệt trái- phải so với bạn và bé
- Trò chơi vận động: “trời nắng-trời mưa”
	
- Nhận biết tay phải tay trái của bé

	- Rèn kỹ năng xếp quần áo


	SÁU
17/10
	TẠO HÌNH 
	- Quan sát cái mũi
- Trò chơi vận động: “chuyền bóng”.
	- Vẽ những cuộn len màu (Trang 11)

	- Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần.

	HOẠT ĐỘNG 
VUI CHƠI
	Nghệ thuật: Tô màu đồ dùng của bé 
Học tập : Xé dán đồ dùng của bé
Âm nhạc: Chơi với nhạc cụ, múa hát những bài hát trong chủ đề
Xây dựng: Xây nhà của bé
Thiên nhiên: Nhặt rác, lá ,tưới cây trong sân trường.

	LAO ĐỘNG VỆ SINH
	- TT Chăm sóc góc thiên nhiên, chăm sóc cây cối, giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Vệ sinh lớp, vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp.




KẾ HOẠCH  HỌAT ĐỘNG 
CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON ( 4 TUẦN )
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH (1 TUẦN)
TUẦN 7:  TỪ NGÀY  20/10 ĐẾN 24/10/2025
	LỄ GIÁO
	· Đến bữa bé tự xúc cơm
· Nhớ đừng nói chuyện ngậm hoài thức ăn

	THỂ DỤC SÁNG
	-Thể dục sáng: 
* Khởi động:
- Cho trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô
* Trọng động:
- Hô hấp: Hít thở (Tập 3 lần).
- Tay vai : Hai tay dang ngang đưa cao    ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Chân:  Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm đất (Tập 2 lần 4 nhịp).
- Lườn:  Hai tay giơ cao  nghiêng người sang hai bên ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Bật: Bật tiến về trước
* Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi quanh sân hít thở nhẹ nhàng.     

	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	LUYỆN TẬP CÓ MỤC ĐÍCH
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	HAI
20/10
	LQVH

	- Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng
- Trò chơi vận động : Kéo co
	- Kể chuyện : ‘ Gấu con bị sâu răng”

	- Rèn kỹ năng tô màu


	BA
21/10
	THỂ DỤC

	- Tham quan nhà bếp.
- Trò chơi vận động: “Chạy tiếp cờ”
	-Ném trúng đích bằng 1 tay
	- Trò chơi dân gian: “Đi cầu đi quán”


	TƯ
22/10
	GDAN
KPKH

	- Thí nghiệm: Trứng nổi trứng chìm
- Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây
	- Hoạt động 1: Vận động theo nhạc: “ Tay thơm,tay ngoan
- Hoạt động 2: Bé cần gì để lớn
	- Thực hành sách: LQCC
-Ôn tập chữ cái A,Ă,Â


	NĂM
23/10
	LQVT

	- Quan sát các thực phẩm chứa chất đạm
- Chơi tự do cùng đồ vật ở sân trường 
	- 1 và nhiều (Trang 5)

	- Rèn đội hình-đội ngũ 

	SÁU
24/10
	TẠO HÌNH
	- Quan sát cây xanh quanh trường 
- Trò chơi vận động: “tìm cây”
	- Tô màu tranh các nhóm thực phẩm

	- Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần.

	HOẠT ĐỘNG 
VUI CHƠI
	Nghệ thuật: Tô màu một số món ăn bé thích
Học tập : Xé dán đồ dùng của bé
Âm nhạc: Hát múa những bài hát về chủ đề 
Thư viện: Xem một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề
Thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh vườn trường

	LAO ĐỘNG VỆ SINH
	- Rèn luyện kĩ năng vệ sinh rửa tay rửa mặt, chải răng
- Hướng dẫn trẻ cầm muỗng bằng tay phải



